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Tuần 17
Tiết 46; 47; 48
Ngày soạn 01/11/2023
	Lớp
	8A
	8B

	Ngày dạy: 
	
	


ÔN TẬP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THỐNG KÊ DỰA VÀO BIỂU ĐỒ 

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: SGAN23-24-GV56 

- Phát hiện được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu.

- Nhận ra tính hợp lí của dữ liệu được biểu diễn.

- Phát hiện mối liên hệ giữa thống kê với các kiến thức kĩ năng trong môn học. 

2. Về năng lực: SGAN23-24-GV56 
* Năng lực chung: SGAN23-24-GV56 

- Năng lực tự học: SGAN23-24-GV56 HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: SGAN23-24-GV56 HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực đặc thù: SGAN23-24-GV56 
- Năng lực giao tiếp toán học: SGAN23-24-GV56 HS phát biểu, nhận biết được vấn đề khi phân biểu đồ.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: SGAN23-24-GV56 thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích biểu đồ. 

3. Về phẩm chất: SGAN23-24-GV56 
- Chăm chỉ: SGAN23-24-GV56 thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: SGAN23-24-GV56 thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: SGAN23-24-GV56 hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: SGAN23-24-GV56 SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGAN23-24-GV56 SGK, thước thẳng, bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. KIẾN THỨC CẦN  NHỚ

Tổng hợp kiến thức cần nhớ: SGAN23-24-GV56
* Lưu ý khi đọc biểu đồ: SGAN23-24-GV56 

+ Trong biểu đồ cột khi gốc của trục đứng khác 
[image: image1.wmf]0

thì tỉ lệ chiều cao giữa các cột không bằng tỉ lệ số liệu mà chúng biểu diễn. 

+ Trong biểu đồ đoạn thẳng khi các điểm quan sát trên trục ngang không đều nhau ta không thể dựa và độ dốc để kết luận về độ tăng hay giảm của đại lượng được biểu diễn.

* Đọc biểu đồ: SGAN23-24-GV56
+ Khi phân tích số liệu ta có thể kết hợp thông tin từ hai hay nhiều biểu đồ. 

+ Để so sánh sự thay đổi của hai hay nhiều đại lượng theo thời gian, người ta thường biểu diễn cùng một biểu đồ. 

2. BÀI TẬP

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ

- GV tổ chức hoạt động, trả lời nhanh bài toán trắc nghiệm  
	Phần I: SGAN23-24-GV56 Bài tập trắc nghiệm


	Câu hỏi trắc nghiệm 

Câu 1: SGAN23-24-GV56 Cho biểu đồ: SGAN23-24-GV56
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Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. Số HS giỏi lớp 6A gấp đôi số HS Giỏi lớp 6B.

B. Số HS giỏi lớp 6C gấp bốn lần số HS Giỏi lớp 6B.

C. Số HS giỏi lớp 6C gấp đôi số HS Giỏi lớp 6B. 

D. Số HS giỏi lớp 6C gấp đôi số HS Giỏi lớp 6A. 

Câu 2: SGAN23-24-GV56 Cho biểu đồ: SGAN23-24-GV56  
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Bạn An khẳng định thu nhập của của người công nhân trong năm 
[image: image4.wmf]2020

tăng đột biến. khẳng định đó đúng hay sai?

A. Đúng.

B. Sai.

Câu 3: SGAN23-24-GV56 Cho hai biểu đồ: SGAN23-24-GV56 
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                   (a)

                                                            (b)

Bạn Bình khẳng định: SGAN23-24-GV56 hai biểu đồ trên biểu diễn cùng một dữ liệu là đúng hay sai?

A. Đúng.

B. Sai.

Câu 4: SGAN23-24-GV56 Trong tháng 
[image: image6.wmf]2

, cửa hàng thứ nhất bán được ít hơn cửa hàng thứ hai bao nhiêu đôi giày thể thao?

[image: image7.png]



A. 
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                    B. 
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                       C.
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                         D. 
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Câu 5: SGAN23-24-GV56 Cho biểu đồ: SGAN23-24-GV56
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Năm 
[image: image13.wmf]2020

thu nhập bình quân đầu người của Singapore bằng khoảng bao nhiêu lần thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam?

A. Khoảng 
[image: image14.wmf]18

 lần

B. Khoảng 
[image: image15.wmf]22

 lần

C. Khoảng 
[image: image16.wmf]25

 lần

D. Khoảng 
[image: image17.wmf]30

 lần

Câu 6: SGAN23-24-GV56 Từ năm 2018 đến năm 2019 năng lượng than đã tăng bao nhiêu phần trăm?[image: image18.png]14,70%
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A. 
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               B. 
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                     C. 
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                       D. 
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Câu 7: SGAN23-24-GV56 Trong tháng mấy tốc độ gió ở Nha Trang và Hà Nội chênh lệch lớn nhất?[image: image23.png]Téc db gi6 (m/s)
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A. Tháng 
[image: image24.wmf]1

     B. Tháng 
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     C. Tháng 
[image: image26.wmf]11

     D. Tháng 
[image: image27.wmf]12



	*Thực hiện nhiệm vụ

- Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện. 

Câu 1: SGAN23-24-GV56 Lưu ý gốc của trục đứng khác 
[image: image28.wmf]0

nên tỉ lệ chiều cao giữa các cột không bằng tỉ lệ số học sinh giỏi của các lớp.

- HS trả lời các câu hỏi được GV đề xuất

Câu 1: SGAN23-24-GV56  chọn A

- Tỉ lệ chiều cao giữa các cột không bằng tỉ lệ số học sinh giỏi của các lớp.

Câu 2: SGAN23-24-GV56 Lưu ý các mốc trên trục ngang khoảng cách không đều nhau nên không thể căn cứ vào độ dốc của đoạn thẳng để nhận xét.

Câu 2: SGAN23-24-GV56 Chọn Sai (đáp án B)

các mốc trên trục ngang khoảng cách không đều nhau nên không thể căn cứ vào độ dốc của đoạn thẳng để nhận xét.

Câu 3: SGAN23-24-GV56 Nhìn vào số liệu trên hai biểu đồ ta nhận thấy hai biểu đồ này biểu diễn cùng một dãy dữ liệu.

Câu 3. Chọn Đúng 

(đáp án A)

Câu 4: SGAN23-24-GV56 Chọn đúng mốc thời gian là tháng 
[image: image29.wmf]2

và tính sự chênh lệch của hai của hàng. 

Câu 4: SGAN23-24-GV56  chọn đáp án D

Câu 5: SGAN23-24-GV56 Chọn đúng năm 2020 và tính tỉ số giữa thu nhập bình quân đầu người của Singapore và Việt Nam.

Câu 5: SGAN23-24-GV56  Chọn B

Tỉ số giữa thu nhập bình quân đầu người của Singapore và Việt Nam năm 
[image: image30.wmf]2020

là 
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Câu 6: SGAN23-24-GV56 trước hết cần đổi số liệu ở biểu đồ năm 
[image: image32.wmf]2019

sang dạng phần trăm. 

Câu 6: SGAN23-24-GV56 Tỉ lệ năng lượng từ than năm 
[image: image33.wmf]2019

 là: SGAN23-24-GV56
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Năng lượng từ than đã tăng
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Câu 7: SGAN23-24-GV56 Thực hiện tính sự chênh lệch trong tháng 
[image: image36.wmf]1

, tháng 
[image: image37.wmf]2

, tháng 
[image: image38.wmf]11

, tháng 
[image: image39.wmf]12

 và so sánh

Câu 7: SGAN23-24-GV56 

Tốc độ gió chênh lệch là: SGAN23-24-GV56
tháng 
[image: image40.wmf]1

: SGAN23-24-GV56 
[image: image41.wmf]6,7


tháng 
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: SGAN23-24-GV56 
[image: image43.wmf]3,7


tháng 
[image: image44.wmf]11

: SGAN23-24-GV56 
[image: image45.wmf]6,8


Tháng 
[image: image46.wmf]12

: SGAN23-24-GV56 
[image: image47.wmf]8,6


	Trả lời
Câu 1: SGAN23-24-GV56 C

Câu 2: SGAN23-24-GV56 B

Câu 3: SGAN23-24-GV56 A

Câu 4: SGAN23-24-GV56 D

Câu 5: SGAN23-24-GV56 B

Câu 6: SGAN23-24-GV56 B

Câu 7: SGAN23-24-GV56 D

	* Giao nhiệm vụ

Bài tập 1: SGAN23-24-GV56 Cho hai biểu đồ (a) và (b)
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(a)

(b)

a. hai biểu đồ trên có biểu diễn cùng một tập dữ liệu không? Lập bảng thống kê cho tập dữ liệu đó.

b. So sánh tỉ lệ chiều cao và tỉ lệ giữa số liệu trong năm 
[image: image49.wmf]2017

 và năm 
[image: image50.wmf]2018

.

- HS quan sát hai biểu đồ, so sánh phân tích số liệu thu được từ hai biểu đồ này và đưa ra nhận xét. 

*Thực hiện nhiệm vụ

- Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện

- Lưu ý sự khác nhau về điểm gốc giữa trục đứng của hai biểu đồ. 

*Chốt kiến thức

+ Trong biểu đồ cột khi gốc của trục đứng khác 
[image: image51.wmf]0

 thì tỉ lệ chiều cao giữa các cột không bằng tỉ lệ số liệu mà chúng biểu diễn. 
	Phần II: SGAN23-24-GV56 Bài tập tự luận

Bài tập 1: SGAN23-24-GV56 

a. - Hai biểu đồ này cùng biểu diễn một dãy dữ liệu. 

- Bảng thống kê

năm


[image: image52.wmf]2017



[image: image53.wmf]2018



[image: image54.wmf]2019



[image: image55.wmf]2020


Sản lượng
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[image: image57.wmf]38



[image: image58.wmf]42.9



[image: image59.wmf]47.5


b. Tỉ lệ chiều cao và tỉ lệ giữa số liệu trong biểu đồ (a) bằng nhau và bằng


[image: image60.wmf]35.5
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Trong biểu đồ (b) tỉ lệ chiều cao không bằng tỉ lệ giữa số liệu trong biểu đồ.

Nguyên nhân vì ở biểu đồ (b) gốc của trục đứng không phải là số 
[image: image61.wmf]0

.



	* Giao nhiệm vụ

Bài tập 2: SGAN23-24-GV56 Cho hai biểu đồ

[image: image62.png]GDP Viét Nam

0202
6102
810z
Lyoz
9102
S0z
vioz
€10z
zz
Loz
oloz

GDP Viét Nam

0z02
9102
SL02
02
€102
21z
Loz

o102

g 288 8 8 8

® & & -

(e1op 11) daD

Nam

Nam




a. so sánh độ dốc của hai đoạn thẳng cuối cùng trong hai biểu đồ trên.

b. Có thể nhận định năm 
[image: image63.wmf]2020

 GDP của Việt Nam tăng đột biến hay không? Vì sao?

*Thực hiện nhiệm vụ

 Lưu ý các điểm quan sát trên trục ngang được chia tỉ lệ đã đều nhau chưa?

- HS quan sát biểu đồ đưa ra nhận xét.

Dự kiến câu trả lời của HS: SGAN23-24-GV56 ở biểu đồ bên trái đoạn thẳng cuối cùng có độ dốc cao hơn.

- Không thể nhận định GDP của Việt Nam tăng đột biến vì đoạn thẳng này nối từ năm 
[image: image64.wmf]2016

 đến năm 
[image: image65.wmf]2020

.

* Chốt kiến thức: SGAN23-24-GV56
+ Trong biểu đồ đoạn thẳng khi các điểm quan sát trên trục ngang không đều nhau ta không thể dựa và độ dốc để kết luận về độ tăng hay giảm của đại lượng được biểu diễn.
	Bài tập 2: SGAN23-24-GV56 

a. ở biểu đồ bên trái đoạn thẳng cuối cùng có độ dốc cao hơn.

b. Không thể nhận định trong năm 
[image: image66.wmf]2020

GDP của Việt Nam tăng đột biến vì trục ngang của biểu đồ chia tỉ lệ không đều giữa các đoạn thẳng.



	* Giao nhiệm vụ

Bài tập 3: SGAN23-24-GV56 Biểu đồ sau biểu diễn kế hoạch chi tiêu của một gia đình. 
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a. Em hãy cho biết khoản chi tiêu nào là lớn nhất?

b. Số tiền dành cho Chi phí sinh hoạt gấp bao nhiêu lần tiền tiết kiệm?

c. Giả sử mỗi tháng thu nhập của gia đình là 
[image: image68.wmf]60

 triệu thì khoản tiết kiệm được là bao nhiêu?

*Thực hiện nhiệm vụ

- Hướng dẫn: SGAN23-24-GV56
Cách tính tiền tiết kiệm: SGAN23-24-GV56
Tiền tiết kiệm bằng tổng thu nhập nhân với phần trăm tương ứng.

Học sinh quan sát biểu đồ và trả lời các câu hỏi

Dự kiến câu trả lời

+ Khoản chi tiêu cho ăn uống là lớn nhất.

+ Số tiền dành cho sinh hoạt gấp 
[image: image69.wmf]1,5

 lần tiền tiết kiệm.

+ Nếu thu nhập là 
[image: image70.wmf]60

triệu đồng thì tiết kiệm được 
[image: image71.wmf]12

 triệu đồng mỗi tháng.
	Bài tập 3: SGAN23-24-GV56 

a. Khoản chi tiêu cho ăn uống là lớn nhất.

b. vì  
[image: image72.wmf]30
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nên

số tiền dành cho sinh hoạt gấp 
[image: image73.wmf]1,5

 lần tiền tiết kiệm.

c. số tiền tiết kiệm được là 


[image: image74.wmf]60.20%12

=

triệu đồng

Vậy nếu tổng thu nhập là 
[image: image75.wmf]60

triệu đồng thì tiết kiệm được 
[image: image76.wmf]12

 triệu đồng mỗi tháng.



	* Giao nhiệm vụ

Bài tập 4: SGAN23-24-GV56 Cho bảng thống kê các môn thể thao yêu thích của các bạn học sinh lớp 8A
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a. Tính tổng số học sinh lớp 8A.

b. Môn thể thao nào có chênh lệch nam, nữ chọn lớn nhất?

*Thực hiện nhiệm vụ

HS phân tích bảng số liệu tính toán và đưa ra câu trả lời. 

Dự kiến câu trả lời

+ Tổng số 
[image: image78.wmf]42

.

+ Môn thể thao chênh lệch lớn nhất là bóng đá.
	Bài tập 4: SGAN23-24-GV56
a. Tổng số học sinh lớp 8A là: SGAN23-24-GV56

[image: image79.wmf]17314427442
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Vậy lớp 8A có 
[image: image80.wmf]42

học sinh.

b. Môn bóng đá là môn có chênh lệch nam nữ chọn cao nhất. (số bạn nam yêu thích nhiều hơn số bạn nữ yêu thích là 
[image: image81.wmf]13

bạn)

	*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56 
Một số lưu ý khi thực hiện dạng toán này.

+ Trong biểu đồ cột khi gốc của trục đứng khác 
[image: image82.wmf]0

thì tỉ lệ chiều cao giữa các cột không bằng tỉ lệ số liệu mà chúng biểu diễn. 

+ Trong biểu đồ đoạn thẳng khi các điểm quan sát trên trục ngang không đều nhau ta không thể dựa và độ dốc để kết luận về độ tăng hay giảm của đại lượng được biểu diễn.

	* Giao nhiệm vụ

Bài tập 5: SGAN23-24-GV56 Biểu đồ cơ cấu năng lượng sản xuất năm 
[image: image83.wmf]2018

và 
[image: image84.wmf]2019
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a. Lập bảng thống kê cơ cấu năng lượng sản xuất (theo tỉ lệ %) năm 
[image: image87.wmf]2019

. 

b.  nhận xét về sự thay đổi cơ cấu năng lượng được khai thác, sản xuất năm 
[image: image88.wmf]2019

 so với năm 
[image: image89.wmf]2018


*Thực hiện nhiệm vụ

* Hướng dẫn: SGAN23-24-GV56 

+ Để lập bảng thống kê cơ cấu năng lượng ta cần đổi từ đơn vị số lượng sang đơn vị phần trăm. 

+ HS hoàn thành bảng thống kê.

+ Dự kiến câu trả lời của học sinh.

Năng lượng từ than tăng lên. 
	Bài tập 5: SGAN23-24-GV56  

a. 

Năng lượng

Than

Dầu mỏ

Khí ..

Nhiên liệu ..

Tỉ lệ


[image: image90.wmf]47.7



[image: image91.wmf]20.4



[image: image92.wmf]16.8



[image: image93.wmf]15.3


b. Năng lượng từ than và Nhiên liệu sinh học tăng lên.

Năng lượng từ dầu thô và khí thiên nhiên giảm đi.



	* Giao nhiệm vụ

Bài tập 6: SGAN23-24-GV56 Cho biểu đồ
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a. So sánh tỉ lệ diện tích đất rừng trên tổng diện tích đất của hai nước.

b. Cho biết xu thế tăng, giảm của tỉ lệ diện tích đất rừng trên tổng diện tích đất của mỗi nước.

c. Lập bảng thống kê về tỉ lệ diện tích đất rừng của Việt Nam trên tổng diện tích đất qua các năm.

d. Tổng diện tích đất của Việt Nam, Indonesia tương ứng là 
[image: image95.wmf]2

331690

km

; 
[image: image96.wmf]2

1826440

km

. Tính diện tích đất rừng của mỗi nước trong năm 
[image: image97.wmf]2017

.

*Thực hiện nhiệm vụ

* Hướng dẫn: SGAN23-24-GV56
Diện tích đất rừng bằng Tổng diện tích đất nhân với phần trăm tương ứng.

HS tìm hiểu bài toán và trả lời các câu hỏi.

* dự kiến câu trả lời của học sinh. 

+ Tỉ lệ diện tích đất rừng của Việt Nam tăng dần, Indonesia giảm dần.

+ HS hoàn thành bảng thống kê.

+ Tính diện tích đất rừng của mỗi nước. 
	Bài tập 6: SGAN23-24-GV56
Giải

a. Tỉ lệ diện tích đất rừng trên tổng diện tích đất của Indonesia cao hơn Việt Nam.

b. Tỉ lệ diện tích đất rừng trên tổng diện tích đất của Việt Nam có xu thế tăng dần, Indonesia có xu thế giảm dần.

c. Bảng thống kê

Năm

2013

2014

2015

2016

2017

Tỉ lệ

44,5

44,9

45,4

46,4

46,5

d. Diện tích đất rừng của Việt Nam năm 
[image: image98.wmf]2017

là
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 Diện tích đất rừng của Indonesia năm 
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	* Giao nhiệm vụ

Bài tập 7: SGAN23-24-GV56 Cho biểu đồ: SGAN23-24-GV56
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a. nhận xét về xu thế của thị phần xuất khẩu gạo của Thái Lan trong các năm từ 
[image: image103.wmf]2007

 đến năm 
[image: image104.wmf]2020

.

b. Lập bảng thống kê thị phần xuất khẩu gạo của Việt Nam trong giai đoạn này. 

*Thực hiện nhiệm vụ

HS tìm hiểu và trả lời các câu hỏi trong bài tập 8.

Dự kiến câu trả lời của học sinh.

+  Thị phần xuất khẩu gạo của Thái Lan có xu hướng giảm dần.

Hoàn thành bảng thống kê
	Bài tập 7: SGAN23-24-GV56 

a. Thị phần xuất khẩu gạo của Thái Lan có xu hướng giảm dần. 

b. Bảng thống kê.

Năm


[image: image105.wmf]2017
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[image: image107.wmf]2019



[image: image108.wmf]2020


Thị phần
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[image: image111.wmf]15
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	* Những lưu ý rút ra: SGAN23-24-GV56
Khi phân tích số liệu ta có thể kết hợp thông tin từ hai biểu đồ.

+ Để so sánh sự biến đổi theo thời gian của hai hay nhiều đại lượng ta nên biểu diễn chúng trên cùng một biểu đồ.


IV. PHIẾU BÀI TẬP BỔ TRỢ SỐ

1. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: SGAN23-24-GV56 Cho biểu đồ
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Môn thể thao được các bạn học sinh khối 
[image: image114.wmf]8

 yêu thích nhất là

A. Bóng đá

B. Bóng chuyền

C. Bóng bàn

D. Cầu lông

Câu 2: SGAN23-24-GV56 Cho cho biểu đồ. 
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Khẳng định “Số tiền bán phế liệu của bạn Tuyết gấp đôi của bạn Khánh” là đúng hay sai?

A. Đúng





B. Sai

Câu 3: SGAN23-24-GV56 Cho biểu đồ biểu diễn lương cơ bản của công nhân A
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Ta có thể khẳng định năm 
[image: image117.wmf]2023

lương của công nhân tăng đột biến hay không?

A. Có.






B. Không.

Câu 4: SGAN23-24-GV56 Cho biểu đồ
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Tháng 
[image: image119.wmf]10

bạn nào có điểm kiểm tra môn Khoa học tự nhiên cao nhất

A. Mai

B. Lan


C. Đào

D. Hùng

Câu 5: SGAN23-24-GV56 Cho biểu đồ
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Số xe màu xanh dương bán được nhiều gấp mấy lần số xe màu đỏ ?

A. 
[image: image121.wmf]6




B. 
[image: image122.wmf]5




C. 
[image: image123.wmf]4

 


D. 
[image: image124.wmf]3

 

2. TỰ LUẬN
Bài 1: SGAN23-24-GV56 Cho Biểu đồ
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a.  Số hoa điểm tốt của bạn Dũng có gấp đôi số hoa điểm tốt của bạn Chinh không? Vì sao khi xem biểu đồ này ta lại dễ nhầm lẫn?

b. Những bạn được ít nhất 
[image: image126.wmf]10

 hoa điểm tốt sẽ được thưởng. Hỏi trong số các bạn trên có những bạn nào được thưởng?

Bài 2: SGAN23-24-GV56 Cho biểu đồ

[image: image127.png]Doanh thu (1 dbng)

a

2

Doanh thu ca nha méy

2017 2018 200 20 2020
Nam

Doanh tha (1 &bng)

Doanh th cia nha méy

Nam

a

b





a. Doanh thu của nhà máy trong biểu đồ (a) có tăng nhanh hơn trong biểu đồ (b) không?

b. Hai biểu đồ này có cùng biểu diễn một dãy dữ liệu không?

c. Vì sao độ dốc trong hai biểu đồ này lại khác nhau?

Bài 3: SGAN23-24-GV56 Cho biểu đồ
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a. Trong tháng 
[image: image129.wmf]6

 của hàng bán được loại máy nào nhiều hơn?

b. Phân tích xu thế bán mỗi loại máy và giải thích vì sao lại có xu thế như vậy?

Bài 4. Cho biểu đồ
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Em hãy tính tỉ lệ phần trăm thấm nước của mỗi loại đồng hồ từ đó đưa ra nhận định xem loại đồng hồ nào chống thấm nước tốt nhất.

Bài 5. Cho biểu đồ biểu diễn thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam năm 
[image: image131.wmf]2020

.
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a. Thị trường chính của Việt Nam trong năm 
[image: image133.wmf]2020

là khu vực nào?

b. Biết rằng tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam năm 
[image: image134.wmf]2020

 là 
[image: image135.wmf]3,27

tỉ USD. Tính số tiền thu được khi xuất khẩu rau quả sang thị trường EU.


ĐÁP ÁN PHIẾU BÀI TẬP BỔ TRỢ

1.  Trắc nghiệm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp Án
	A
	B
	B
	B
	C


2. Tự luận

Bài 1: SGAN23-24-GV56 

a)  Số hoa điểm tốt của bạn Dũng không gấp đôi số hoa điểm tốt của bạn Chinh.

     Biểu đồ này có gốc của trục đứng khác 
[image: image136.wmf]0

nên tỉ lệ giữa chiều cao giữa các cột không bằng tỉ lệ giữa số hoa điểm tốt của hai bạn.

 b)  Bạn Dũng được 
[image: image137.wmf]10

 hoa điểm tốt bạn Cường được 
[image: image138.wmf]12

 hoa điểm tốt nên hai bạn này sẽ được thưởng.

Bài 2: SGAN23-24-GV56 

a) Doanh thu của nhà máy trong biểu đồ a không tăng nhanh hơn doanh thu của nhà máy trong biểu đồ b

b) Hai biểu đồ này cùng biểu diễn một dãy dữ liệu.

c) Vì gốc của trục đứng trong hai biểu đồ khác nhau và tỉ lệ chia mỗi vạch trong hai biểu đồ khác nhau nên độ dốc của biểu đồ a lớn hơn độ dốc của biểu đồ b. 

Bài 3: SGAN23-24-GV56 

a. Trong tháng 
[image: image139.wmf]6

máy điều hoà bán được nhiều hơn máy sưởi.

b. Trong sáu tháng đầu năm tháng 1 và tháng 2 trời còn rét nên máy sưởi bán được nhiều và máy điều hoà bán được ít.

Bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 6. Nhiệt độ tăng dần nên máy điều hoà bán được tăng lên còn máy sưởi giảm đi. đến tháng 6 trời nắng nóng nên lượng máy sưởi bán được rất ít. 

Bài 4. 

Tỉ lệ thấm nước của mỗi loại đồng hồ

Loại A: SGAN23-24-GV56 
[image: image140.wmf]40
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Loại B: SGAN23-24-GV56 
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Loại C: SGAN23-24-GV56 
[image: image142.wmf]25
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Loại D: SGAN23-24-GV56 
[image: image143.wmf]40
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Loại E: SGAN23-24-GV56 
[image: image144.wmf]40
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Vậy đồng hồ loại C là chống thấm nước tốt nhất.

Bài 5: SGAN23-24-GV56 

a) Thị trường chính của Việt Nam trong năm 
[image: image145.wmf]2020

là Trung Quốc.

b) Số tiền thu được khi xuất khẩu rau quả sang thị trường EU là
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